
      

PHỤ LỤC 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  

(Kèm theo Công văn số:      /SKHCN-CN&CN ngày 25/11/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 

Kết quả đánh giá từng thành viên Hội đồng 

Kết 

quả 

đánh 

giá  

GĐ Sở 

KH&CN 

GĐ Sở 

Nội vụ 

PCT Ủy 

ban 

MTTQV

N tỉnh 

Chủ tịch 

Liên hiệp 

các Hội 

KH&KT  

Trưởng 

ban 

TĐKT  

GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

1 

Đổi mới phương pháp giáo dục 

bằng công nghệ thông tin tạo hứng 

thú trong học tập cho trẻ 5- 6 tuổi 

tại trường mầm non 

Cao Thị Phương 

Trinh- Giáo viên 

Trường Mầm non 

Phổ Châu 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

2 

Một số biện pháp tổ chức hoạt 

động ổn định, gây hứng thú giúp 

trẻ 5 - 6 tuổi tích cực, chủ động 

trong các hoạt động học 

Huỳnh Thị Thanh 

Lê- Giáo viên 

Trường Mầm non 

Nguyễn Nghiêm 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

3 

Một số biện pháp tổ chức các trò 

chơi trong hoạt động làm quen với 

toán thông  qua thực hành trải 

nghiệm cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

Lê Thị Lệ My- Giáo 

viên Trường Mầm 

non Nguyễn Nghiêm 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

4 

Một số biện pháp áp dụng linh hoạt 

giáo dục STEAM vào trong các 

hoạt động cho trẻ 5-6 tuổi ở trường 

mầm non 

Lý Thị Kim Hồng- 

Giáo viên Trường 

Mầm non Nguyễn 

Nghiêm 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

5 

Một số biện pháp giáo dục cảm xúc 

tích cực cho trẻ 4-5 tuổi tại trường 

mầm non 

Nguyễn Thị Thu 

Nhi- Giáo viên 

Trường Mầm non 

19/5 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

6 

Một số biện pháp giáo dục lòng 

yêu thương cho trẻ mẫu giáo 3-4 

tuổi ở trường mầm non 

Nguyễn Thị Diệu 

Hiền- Giáo viên 

Mầm non Nghĩa 

Dũng 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

7 

Một số biện pháp khơi nguồn cảm 

hứng và thói quen “đọc” sách cho 

trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi ở Trường 

Cao Thị Nhi- Giáo 

viên Trường Mầm 

non Hoa Hồng, 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 
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CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

Mầm non Hoa Hồng huyện Sơn Hà 

8 

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 

4 học tốt lập trình Scrath trong môn 

tin học 

Nguyễn Thành 

Vương- Giáo viên, 

Trường TH Ba Dinh 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

9 

Biện pháp nâng cao năng lực học 

Toán cho học sinh lớp 3 thông qua 

bài học STEM 

Nguyễn Thị Dung- 

Giáo viên Trường 

Tiểu học Nghĩa 

Dõng 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

10 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào 

dạy học môn Toán nhằm nâng cao 

chất lượng cho học sinh lớp 3 

Nguyễn Thị Lê- Giáo 

viên Trường Tiểu 

học Phổ An 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

11 

Sáng kiến: “Phát triển kỹ năng nói 

và thuyết trình tiếng Anh qua các 

dự án nhỏ giúp học sinh lớp 4 tự tin 

trong giao tiếp” 

Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền- Giáo viên 

Trường Tiểu học Thị 

trấn Ba Tơ 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

12 

Vận dụng mô hình 5E vào dạy học 

Toán nhằm phát huy năng lực giải 

quyết vấn đề Toán học cho học 

sinh lớp 5 

Trần Thị Thu Hiền- 

Giáo viên Trường 

Tiểu học Trần Phú 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

13 

Tích hợp STEM trong dạy học Tin 

học 3 nhằm nâng cao năng lực và 

tính phát triển sáng tạo cho học 

sinh 

Nguyễn Thị Thục 

Oanh- Giáo viên 

Trường Tiểu học Số 

2 Trương Quang 

Trọng 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

14 

Số hóa công tác quản lý kế hoạch 

bài dạy của giáo viên tại trường 

tiểu học Sơn Hạ số I 

Đỗ Quang Ngọc- 

Giáo viên Trường 

Tiểu học Sơn Hạ số I 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

15 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

nhằm nâng cao chất lượng dạy học 

ở Trường Tiểu học 

Đặng Thị Hoàng 

Thúy- Giáo viên 

Trưởng Tiểu học xã 

Bình Chánh 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 
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CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

16 

Một số phương pháp dạy học tích 

cực giúp học sinh hứng thú hơn với 

môn Toán lớp 4 

Phạm Thị Ngọc Yến- 

Giáo viên Trường 

Tiểu học Tịnh Khê 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

17 

Một số biện pháp ứng dụng trí tuệ 

nhận tạo, (AI) để phát triển kỹ 

năng Nói Tiếng Anh cho học sinh 

lớp 4 

Võ Thị Thanh Dung- 

Giáo viên Trường 

Tiểu học Ba Động 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

18 

Biện pháp xây dựng video 

animation minh họa các hoạt động 

trong môn Toán nhằm gây hứng 

thú cho học sinh lớp 1 

Phạm Thị Hoài Thu- 

Giáo viên Trường 

Tiểu học Thị trấn 

Chợ Chùa 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

19 

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 

1 phát huy tính tích cực, chủ động 

trong học tập nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục 

Huỳnh Thị Xuân Nữ- 

Giáo viên Trường 

Tiểu học Hành 

Phước 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

20 

Biện pháp xây dựng lớp học hạnh 

phúc thông qua tích hợp công nghệ 

số đối với học sinh lớp 1 

Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh- Giáo viên 

Trường Tiểu học 

Hành Nhân 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

21 

Nâng cao hứng thú, chất lượng học 

tập bộ môn lịch sử và địa lí lớp 6 

thông qua sử dụng công cụ đánh 

giá 

Lê Thị Thúy Loan- 

Giáo viên Trường 

THCS xã Bình Hiệp 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

22 

Ứng dụng lớp học thông minh và 

học liệu số trong dạy học môn 

Công nghệ tại một số trường THCS 

tỉnh Quảng Ngãi 

Nguyễn Thị Ngọc 

Huệ- Giáo viên 

Trường TH&THCS 

Phổ Hoà 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

23 

Ứng dụng công nghệ số vào dạy 

học môn Ngữ văn nhằm nâng cao 

năng lực giao tiếp và hợp tác cho 

học sinh 

Võ Thị Thu Uyên- 

Giáo viên THCS 

Quảng Phú 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 
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Giáo 
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KH&CN 
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CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

24 
Ứng dụng mô hình PERMA trong 

dạy học môn Toán ở trường THCS 

Vũ Thị Thơm- Giáo 

viên THCS Nguyễn 

Nghiêm 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

25 

Ứng dụng thiết bị dạy học số, phần 

mềm trong dạy học Địa lí nhằm 

phát huy tính tích cực của học sinh 

THCS 

Nguyễn Thành 

Công- Giáo viên 

Trường THCS 

Nguyễn Nghiêm 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

26 

Định hướng phát triển năng lực 

giao tiếp và hợp tác khi khám phá 

phần đọc hiệu văn bản môn Ngữ 

văn 8 

Trần Thị Phương 

Thảo- Giáo viên 

Trường THCS 

Nguyễn Bá Loan 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

27 

Một số giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động giáo dục 

hướng nghiệp cho giáo viên THCS 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Trần Thị Kim Nhạn- 

Trưởng phòng, 

Phòng CTTT- 

GDCNTX 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

28 

Nâng cao hiệu quả dạy học tích 

hợp thông qua ứng dụng     phương 

pháp STEM trong môn Khoa học 

tự nhiên ở cấp THCS 

Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm Hằng 

- Giáo viên Trường 

THCS Phổ Ninh 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

29 

Sử dụng “ẩn dụ” trong day học 

môn KHTN 6, 7 nhằm nâng cao 

hiệu quả lĩnh hội tri thức của học 

sinh 

Trương Hồng Ngọc- 

Giáo viên Trường 

THCS Trần Phú 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

30 

Kết hợp AI trong dạy học và dạy 

học STEM môn KHTN nhằm thúc 

đẩy sáng tạo và tư duy logic cho 

học sinh THCS 

Lê Thị Quyên- Giáo 

viên THCS Nghĩa Hà 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

Đạt 

(8/8) 

31 

Tăng cường hiệu quả giảng dạy 

Tiếng Anh 7 thông qua tích hợp trí 

tuệ nhân tạo tại Trường PTDTBT 

THCS Trà Sơn 

Lê Thị Bích Ngọc- 

Giáo viên Trưởng 

PTDTBT THCS Trà 

Sơn 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 
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CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

32 

Ứng dụng công nghệ số trong dạy 

và học Địa lí khối lớp 7, 8 nhằm 

phát triển năng lực học sinh 

Đặng Thị Hoàng 

Oanh- Giáo viên 

Trường THCS Nghĩa 

Chánh 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

33 

Sử dụng một số bài tập bổ trợ 

nhằm nâng cao thành tích chạy 

200m và 400m cho đội tuyển điền 

kinh trường trung học cơ sở 

Hồ Quốc Vấn- Giáo 

viên Trường THCS 

Phổ Khánh 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

34 
Giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm 

ứng phó với bắt nạt trực tuyến 

Đỗ Thị Tuyết Sương- 

Giáo viên Trường 

THCS Nguyễn Bá 

Loan 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

35 

Giáo dục học sinh khắc phục thói 

quen trì hoãn trong học tập qua 

công tác chủ nhiệm lớp 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương- Giáo viên 

Trường THPT Chu 

Văn An 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

36 

Nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh 

thông qua kỹ thuật dạy học nhóm 

và ghi chép đối thoại cho học sinh 

lớp 10 sử dụng chương trình 

Global Success 

Võ Thị Kiều Loan- 

Tổ phó CM, Trường 

THPT Trần Quốc 

Tuấn 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

37 

Giải pháp nâng cao hoạt động tự 

học các môn Khoa học xã hội của 

học sinh THPT là người dân tộc 

thiệu số ở tỉnh Quảng Ngãi 

Nguyễn Trà- Phó 

Hiệu trưởng Trường 

PTDTNT THPT 

Tỉnh Quảng Ngãi 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

38 

Phê bình sinh thái trong "Những 

ngọn gió Hua Tát" của nhà văn 

Nguyễn Huy Thiệp 

Phạm Thiên Lý- 

Giáo viên Trường 

THPT chuyên Lê 

Khiết 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

39 

Sử dụng và hướng dẫn HS thiết kế 

video hoạt hình trong dạy học Hóa 

học tại trường THPT Lý Sơn. 

Võ Thị Vui- Chủ tịch 

Công đoàn, Trường 

THPT Lý Sơn 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 
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Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 
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KH&KT  

Trưởng 
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GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

40 

Giải pháp đánh thức và bảo tồn đàn 

đá - nhạc cụ thuộc bộ gõ cổ xưa 

nhất tại Kon Tum 

 

Nguyễn Thị Mỹ Lài- 

Tổ trưởng CM Tổ 

Ngữ Văn Trường 

THPT Duy Tân Kon 

Tum 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

41 

Một số biện pháp hướng dẫn học 

sinh lớp 12 nâng cao năng lực viết 

đoạn văn, bài văn nghị luận đáp 

ứng kỳ thi tốt nghiệp THPT 

chương trình GDPT 2018 

Trần Thị Mỹ Hạnh-

Phó Hiệu trưởng 

Trường THPT 

Chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

42 

Giải pháp giúp học sinh trung học 

phổ thông đọc hiệu thơ trữ tình 

theo định hướng phát triển phẩm 

chất và năng lực 

Nguyễn Trọng Thảo 

Nguyên- Tổ trưởng 

CM Tổ Ngữ Văn và 

Võ Thị Hương Thủy, 

Phó Tổ trưởng CM 

Tổ Ngữ Văn -Trường 

THPT chuyên 

Nguyễn Tất Thành  

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

43 

Rèn luyện tư duy và phát triển 

năng lực tự học của học sinh giỏi 

Hóa cấp THPT thông qua chuyên 

đề Phức chất- 

Lê Thị Phượng,-Phó 

hiệu trưởng và  Phạm 

Thị Thu Thanh, giáo 

viên 

Trường THPT 

chuyên Nguyễn Tất 

Thành Kon Tum 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

44 

Giải pháp giúp  bồi dưỡng học sinh 

giỏi lớp 11, 12 của trường THPT 

Duy Tân về chủ đề dãy số truy hồi 

và ứng dụng giới hạn dãy số trong 

thực tiễn 

Lê Công Cường-

Hiệu trưởng Trường 

THPT Duy Tân Kon 

Tum 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

45 
Rèn luyện kỹ năng nhận biết, phân 

tích cấu tứ trong thơ trữ tình cho 

Lê Thị Thanh 

Hường-Tổ trưởng 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 



7 

 

 

Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 

Kết quả đánh giá từng thành viên Hội đồng 

Kết 

quả 

đánh 

giá  

GĐ Sở 

KH&CN 

GĐ Sở 

Nội vụ 

PCT Ủy 

ban 

MTTQV

N tỉnh 

Chủ tịch 

Liên hiệp 

các Hội 

KH&KT  

Trưởng 

ban 

TĐKT  

GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

học sinh lớp 11, Chương trình 

GDPT 2018 

CM tổ Ngữ văn, 

Trường THPT 

Trường Chinh Kon 

Tum 

(8/8) 

46 

Một số dạng câu hỏi, bài tập trong 

giảng dạy chuyên đề “Đặc điểm tự 

nhiên Việt Nam” theo hướng phát 

huy năng lực người học nhằm nâng 

cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh 

giỏi môn Địa lí 

Trần Thùy Uyên, Tổ 

trưởng CM tổ Địa lí, 

Trường THPT 

chuyên Nguyễn Tất 

Thành và Hà Thị 

Hạnh Phó trưởng 

phòng Tổ chức- 

Hành chính, Sở 

GD&ĐT Kon Tum 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

47 

Các giải pháp giúp thế hệ trẻ giữ 

gìn giá trị văn hóa nhà Rông Bắc 

Tây Nguyên 

 

Phạm Thị Ngọc 

Sương 

- Tổ trưởng CM 

Trường THPT 

Trường Chinh Kon 

Tum 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

48 

Giải pháp ứng dụng mô hình thực 

hành lắp ráp các thiết bị phần cứng 

máy tính để bàn trong đào tạo 

ngành, nghề Công nghệ thông tin 

tại Trường Cao đẳng Kon Tum 

 Trần Văn Bình và 

Trần Anh Nam 

- Trường Cao đẳng 

Kon Tum 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

49 

Giải pháp nâng cao chất lượng vận 

hành của Tổ truyền thông cộng 

đồng và Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của 

sự thay đổi 

Nguyễn Thị Thu Hà, 

Trần Thị Phong Lan 

và Nguyễn Thị Minh 

Thảo -Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

50 

Xây dựng bộ tiêu chí thực hiện 

Phong trào thi đua “Xây dựng 

người Phụ nữ Kon Tum: Tự tin, tự 

Trần Thị Phong Lan, 

Na Thị Nhàn và 

Nguyễn Thị Thanh 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 



8 

 

 

Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 

Kết quả đánh giá từng thành viên Hội đồng 

Kết 

quả 

đánh 

giá  

GĐ Sở 

KH&CN 

GĐ Sở 

Nội vụ 

PCT Ủy 

ban 

MTTQV

N tỉnh 

Chủ tịch 

Liên hiệp 

các Hội 

KH&KT  

Trưởng 

ban 

TĐKT  

GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

trọng, sáng tạo, khát vọng vươn lên 

phát triển toàn diện 

Thủy 

- Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh 

51 

Một số giải pháp xây dựng đội ngũ 

cán bộ nữ, cán bộ Hội LHPN các 

cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới. 

Y Phương, Y Quỳnh 

Lan và Na Thị Nhàn 

- Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

52 

Giải pháp ứng dụng phần mềm bản 

đồ trong công tác quản lý hoạt 

động vật liệu nổ công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

Huỳnh Minh 

Chương, Võ Thị 

Bích Hạnh và Hà 

Ngọc Thanh - Sở 

Công thương tỉnh 

Kon Tum 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

53 

Giải pháp nâng cao chất lượng 

chuyển đối số các hoạt động của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Kon Tum 

Y Việt Sa, Trương 

Thị Lệ và Vũ Thị 

Bích- Tỉnh đoàn Kon 

Tum 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

54 

Giải pháp tăng cường công tác 

quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Huỳnh Trung Kim, 

Nguyễn Thị Phượng 

và Lê Ngọc Hiến 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

55 

Giải pháp về xây dựng tiêu chuẩn 

đối với cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn và ngành đào tạo 

của công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Bùi Thị Hoa và 

Trương Thị Ngọc 

Anh, Sở Nội vụ; Lê 

Viết Nam –UBND 

huyện Đăk Glei 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

56 

Giải pháp quản lý sản phẩm thuộc 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Trịnh Văn Sơn, 

Nguyễn Tấn Liêm và 

Huỳnh Văn Liêm -Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 



9 

 

 

Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 

Kết quả đánh giá từng thành viên Hội đồng 

Kết 

quả 

đánh 

giá  

GĐ Sở 

KH&CN 

GĐ Sở 

Nội vụ 

PCT Ủy 

ban 

MTTQV

N tỉnh 

Chủ tịch 

Liên hiệp 

các Hội 

KH&KT  

Trưởng 

ban 

TĐKT  

GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

57 

Một số giải pháp triển khai nhằm 

nâng cao công tác bảo vệ bí mật 

Nhà nước trong các cơ quan Đảng 

tại thành ủy Kon Tum 

Y Hồng Hà, Đào 

Văn Hậu và  Ngô Thị 

Hoài - Thành ủy Kon 

Tum 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

58 

Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao 

hiệu quả đưa hoạt động Cồng 

chiêng - Xoang vào trong trường 

học trên địa bàn thành phố Kon 

Tum 

Phan Ngọc Định, 

Thái Khắc Hòa và 

Phạm Văn Phụ-

UBND thành phố 

Kon Tum 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

59 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để 

nâng cao tỷ lệ và chất lượng Bí thư 

Chi bộ kiêm thôn trưởng, Tổ 

trưởng tổ dân phố trên địa bàn 

thành phố Kon Tum, giai đoạn 

2020-2024, góp phần xây dựng khu 

dân cư ngày càng vững mạnh toàn 

diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong thời kỳ phát triển mới. 

Nguyễn Văn Quế,  

Hồ Mộng Thu Hiền 

và Ngô Thị Hoài-

Thành ủy Kon Tum 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

60 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi 

bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường 

theo chuyên đề, góp phần nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 

của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ phát 

triển mới. 

Nguyễn Xuân Ninh,  

Nguyễn Văn Quế và 

Đinh Thị Yến Khanh 

- Thành ủy Kon Tum 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

61 

Một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả xây dựng chính quyền 

điện tử ở Ủy ban nhân dân phường 

Trường Chinh. 

Nguyễn Quốc Việt, 

Phan Bá Dần và 

Trịnh Văn Hà-

UBND Phường 

Trường Chinh 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

62 
Quy trình lập hồ sơ điện tử trên Hệ 

thống Quản lý văn bản và Điều 

Nguyễn Đức Tỵ,  Lê 

Khắc Chương và 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 



10 

 

 

Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 

Kết quả đánh giá từng thành viên Hội đồng 

Kết 

quả 

đánh 

giá  

GĐ Sở 

KH&CN 

GĐ Sở 

Nội vụ 

PCT Ủy 

ban 

MTTQV

N tỉnh 

Chủ tịch 

Liên hiệp 

các Hội 

KH&KT  

Trưởng 

ban 

TĐKT  

GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trình Văn Duẩn - 

Văn phòng UBND 

tỉnh. 

(8/8) 

63 

Giải pháp công khai thủ tục hành 

chính bằng mã QR Code tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công. 

Trịnh Văn Minh, Vũ 

Thị Huệ và  Phan Thị 

Phượng- Văn phòng 

UBND tỉnh 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

64 

Nâng cao hiệu quả công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính 

Hà Tiến, Nguyễn 

Văn An và Trương 

Văn Thành- UBND 

huyện Đăk Hà 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

65 

Nâng cao hiệu quả khai thác thông 

tin công dân từ CSDL quốc gia về 

dân cư phục vụ giải quyết TTHC 

trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 

Võ Văn Lương, Trần 

Quốc Bảo và  Trần 

Khắc Hà- UBND 

huyện Kon Rẫy 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

66 

Công cụ dạy học đa phương tiện 

chuyên đề “Phép biến hình” tiếp 

cận định hướng phát triển năng lực 

học sinh khá giỏi môn Toán trong 

Chương trình giáo dục phổ thông 

mới 

Võ Thị Ngọc Ánh-

Giáo viên Trường 

THPT Chuyên 

Nguyễn Tất Thành 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

67 

Giải pháp giúp học sinh giỏi vận 

dụng tốt một số phương pháp đếm 

nâng cao để giải toán tổ hợp 

Võ Quang Vinh-Giáo 

viên Trường THPT 

Chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

68 

Giải pháp phát triển năng lực phản 

biện cho học sinh qua đọc hiệu văn 

bản truyện trong chương trình Ngữ 

văn 10 

Đoàn Thị Trúc-Giáo 

viên Trường THPT 

Chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

69 
Một số biện pháp nhằm thúc đẩy 

chuyển đổi số tại Trường THCS 

Nguyễn Lê Thanh 

Hương -Trường 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
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Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 

Kết quả đánh giá từng thành viên Hội đồng 

Kết 

quả 

đánh 

giá  

GĐ Sở 

KH&CN 

GĐ Sở 

Nội vụ 

PCT Ủy 

ban 

MTTQV

N tỉnh 

Chủ tịch 

Liên hiệp 

các Hội 

KH&KT  

Trưởng 

ban 

TĐKT  

GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

THSP Lý Tự Trọng THCS THSP Lý Tự 

Trọng 
(8/8) 

70 
Giải pháp thiết kế bài dạy theo 

phương án mở môn Toán lớp 10 

Lê Hồ Quý- Trường 

THPT Duy Tân Kon 

Tum, Nguyễn Ngọc 

Duyệt, Trường 

THPT Lê Lợi Kon 

Tum và  Phạm Bình 

Nguyên GV Trường 

THPT Kon Tum 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

71 

Giải pháp Ứng dụng Chat GPT 

trong hoạt động dạy học nhằm 

nâng cao kết quả học tập môn Hóa 

ở trường PTTH 

Phạm Xuân Thọ - 

Giáo viên Trường 

THPT Duy Tân Kon 

Tum 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Đạt 

(8/8) 

72 
Biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi làm 

quen di sản văn hoá địa phương 

Lê Thị Phương 

Thảo- Giáo viên 

Trường Mầm non 

Phổ Thạnh 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

73 

Một số biện pháp hướng dẫn giáo 

viên mẫu giáo tổ chức tốt hoạt 

động khám phá khoa học thông qua 

hoạt động trải nghiệm 

Hồ Thị Minh Thu- 

Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non 

17/3 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

74 

Biện pháp nhằm phòng, chống và 

giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng tại 

trường mầm non 

Nguyễn Thị Lợi- 

Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Đức Phú 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

75 

Một số biện pháp nâng cao chất 

lượng trong hoạt động vận động 

theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 

tuổi 

Lý Thị Kiều Ngân- 

Giáo viên, Mầm non 

Tịnh Kỳ 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

76 
Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động chơi ở các góc 

Đặng Thị Cảnh Phi- 

Giáo viên Trường 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 
Không 

đạt 



12 

 

 

Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 

Kết quả đánh giá từng thành viên Hội đồng 

Kết 

quả 

đánh 

giá  

GĐ Sở 

KH&CN 

GĐ Sở 

Nội vụ 

PCT Ủy 

ban 

MTTQV

N tỉnh 

Chủ tịch 

Liên hiệp 

các Hội 

KH&KT  

Trưởng 

ban 

TĐKT  

GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi tại 

trường mầm non Nghĩa Thắng, 

huyện Tư Nghĩa 

mầm non Nghĩa 

Thắng 
(8/8) 

77 

Biện pháp nâng cao chất lượng 

hoạt động khám phá khoa học 

thông qua trải nghiệm cho trẻ 4-5 

tuổi tại lớp chồi C, Trường mầm 

non Họa Mi, huyện Tư Nghĩa 

Lê Thị Bình- Giáo 

viên Trường mầm 

non Họa Mi 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

78 

Một số biện pháp ứng dụng giáo 

dục STEM trong tổ chức hoạt động 

khám phá khoa học cho trẻ mẫu 

giáo 4-5 tuổi tại Trường mầm non 

Trà Phong 

Nguyễn Thị Cẩm 

Dịp- Giáo viên 

Trường Mầm non 

Trà Phong 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

79 

Biện pháp xây dựng lớp học hạnh 

phúc cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tại 

Trường mầm non Trà Tân, huyện 

Trà Bồng 

Nguyễn Thị Cẩm Tú- 

Giáo viên Trường 

Mầm non Trà Tân 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

80 

Một số giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động phát triển thể 

chất cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua 

các trò chơi vận động tại trường 

mầm non 

Nguyễn Thị Thu 

Sương- Giáo viên 

Trường Mầm non 

Bình Minh 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

81 

Phó Hiệu trưởng với giải pháp xây 

dựng trường mầm non hạnh phúc 

lấy trẻ em làm trung tâm tại 

Trường mầm non Họa mi huyện 

Tư Nghĩa 

Nguyễn Thị Việt 

Ghi- Phó Hiệu 

Trưởng Trường mầm 

non Họa Mi 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

82 

Biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi 

sớm thích nghi với trường mầm 

non 

Trần Thị Kim Nga- 

Giáo viên Trường 

MN Tịnh Sơn 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

83 Một số giải pháp xây dựng lớp học Trần Thị Nguyệt Không Không Không Không Không Không Không Không Không 



13 

 

 

Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 

Kết quả đánh giá từng thành viên Hội đồng 

Kết 

quả 

đánh 

giá  

GĐ Sở 

KH&CN 

GĐ Sở 

Nội vụ 

PCT Ủy 

ban 

MTTQV

N tỉnh 

Chủ tịch 

Liên hiệp 

các Hội 

KH&KT  

Trưởng 

ban 

TĐKT  

GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

hạnh phúc theo hướng tiếp cận 

STEAM nhằm nâng cao chất lượng 

dạy học cho trẻ 4-5 tuổi 

Minh- Giáo viên 

Mầm non 2/9 

đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt 

(8/8) 

84 

Một số biện pháp tổ chức các hoạt 

động khám phá khoa học qua thực 

hành trải nghiệm tại lớp Lá A 

Trường Mẫu giáo Sơn Thủy 

Mai Thị Lâm- Giáo 

viên Trường Mẫu 

giáo Sơn Thủy  

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

85 

“Một số biện pháp nhằm nâng cao 

chất lượng tổ chức hoạt động 

Khám phá khoa học cho trẻ 5-6 

tuổi trong trường mầm non” 

Cao Nguyên Nhật 

Huệ- Giáo viên 

Trường Mầm non 

Sơn Ca 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

86 

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi 

hình thành kỹ năng hoạt động 

nhóm hiệu quả tại Trường Mầm 

non Hành Thiện 

Lê Thị Mỹ Duyên- 

Giáo viên Trường 

mầm non Hành 

Thiện 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

87 

Một số biện pháp hướng dẫn giáo 

viên tổ chức các hoạt động giáo 

dục cho trẻ theo hướng trải nghiệm 

ở Trường mầm non Hành Phước 

Phạm Thị Lệ Giang- 

Giáo viên Trường 

mầm non Hành 

Phước 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

88 

Một số biện pháp tạo hứng thú cho 

học sinh lớp 3 qua hoạt động trò 

chơi âm nhạc 

Đinh Thị Như 

Phương 

- Giáo viên Trường 

Tiểu học Trà Sơn, 

huyện Trà Bồng 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

89 

Một số biện pháp duy trì sĩ số học 

sinh trong công tác chủ nhiệm lớp 

2A 

Đỗ Thị Hiếu- Giáo 

viên Trường 

PTDTBT 

TH&THCS Trà Lâm 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

90 

Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ 

chức hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo cho học sinh thông qua hoạt 

động Đội thiếu niên tiền phong Hồ 

Nguyễn Thị Bích 

Thoa- Giáo viên 

Tổng phụ trách Đội 

Trường tiểu học 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 
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Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 

Kết quả đánh giá từng thành viên Hội đồng 

Kết 

quả 

đánh 

giá  

GĐ Sở 

KH&CN 

GĐ Sở 

Nội vụ 

PCT Ủy 

ban 

MTTQV

N tỉnh 

Chủ tịch 

Liên hiệp 

các Hội 

KH&KT  

Trưởng 

ban 

TĐKT  

GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

Chí Minh Nghĩa Thuận 

91 

Xây dựng môi trường học tập hạnh 

phúc - Chìa khoá nâng cao chất 

lượng giáo dục trong trường tiểu 

học 

Nguyễn Thị Cẩm- 

Giáo viên Tiểu học 

Nghĩa Lộ 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

92 

Biện pháp phát triển năng lực toán 

học cho học sinh lớp 1 trong thời kì 

chuyển đổi số 

Nguyễn Thị Kim 

Thi- Giáo viên 

Trường Tiểu học số 3 

Phổ Thạnh 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

93 

Tạo hứng thú học tập cho học sinh 

nhằm nâng cao chất lượng dạy học 

môn Toán lớp 2 

Nguyễn Thị Kim 

Tuyến- Giáo viên 

Trường Tiểu học 

Đức Thắng 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

94 
Nâng cao năng lực tự học cho học 

sinh lớp 4 

Phạm Thị Trà My- 

Giáo viên Trường 

Tiểu học Đức Thắng 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

95 

Xây dựng hệ thống quản lý lớp học 

thông minh qua công nghệ số nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác chủ 

nhiệm tại Trường tiểu học Trà 

Xuân 

Trác Na Na- Giáo 

viên Trường Tiểu 

học Trà Xuân 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

96 
Một số giải pháp giúp học sinh lớp 

4 viết tốt bài văn miêu tả con vật. 

Trần Thị Diễm- Giáo 

viên Trường Tiểu 

học thị trấn Mộ Đức 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

97 

Áp dụng giáo dục STEM trong dạy 

học nhằm phát huy tính tích cực và 

nâng cao chất lượng giáo dục của 

học sinh lớp 5 trong chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 

Trang Thị Mỹ Nga- 

Tổ trưởng Tổ chuyên 

môn Trường 

PTDTBT TH 

&THCS Trà Thủy 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

98 
Biện pháp nâng cao chất lượng 

công tác chủ nhiệm lớp 4 trong thời 

Trương Khánh Linh 

Tổ trưởng chuyên 
Không Không Không Không Không Không Không Không Không 



15 

 

 

Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 

Kết quả đánh giá từng thành viên Hội đồng 

Kết 

quả 

đánh 

giá  

GĐ Sở 

KH&CN 

GĐ Sở 

Nội vụ 

PCT Ủy 

ban 

MTTQV

N tỉnh 

Chủ tịch 

Liên hiệp 

các Hội 

KH&KT  

Trưởng 

ban 

TĐKT  

GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

đại 4.0 nhằm phát huy tính tích 

cực, hứng thú cho học sinh 

môn Trường Tiểu 

học Trà Phong 

đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt 

(8/8) 

99 
Phương pháp huấn luyện bật xa 

cho học sinh Tiểu học 

Võ Thành Mốt- Giáo 

viên, trường Tiểu học 

Đức Lợi 

 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

100 

Một số biện pháp ứng dụng phần 

mềm classdojo giúp giáo viên thực 

hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp ở 

trường tiểu học 

Hoàng Nguyễn Ngọc 

Toại- Giáo viên 

Trường TH  

Tịnh Đông 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

101 

Biện pháp chỉ đạo hoạt động của 

Tổ chuyên môn để nâng cao chất 

lượng giáo dục ở Trường Tiểu học 

số 2 Thị trấn Châu Ổ 

Nguyễn Tấn Nam- 

Hiệu Trưởng Trường 

Tiểu học số 2 Thị 

trấn Châu Ổ 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

102 

Một số biện pháp rèn kỹ năng 

mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp 

cho học sinh lớp 2 

Võ Thị Nữ- Giáo 

viên Trưởng Tiểu 

học xã Bình Mỹ 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

103 

Sử dụng hiệu quả trò chơi trong 

giáo dục môn Âm nhạc ở khối lớp 

2 Trường Tiểu học Sơn Kỳ 

Dương Thị Trang- 

Giáo viên Trường 

Tiểu học Sơn Kỳ 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

104 
Giáo dục đạo đức cho học sinh 

thông qua học âm nhạc 

Nguyễn Thị Kim 

Tuyển 

- Giáo viên Trường 

TH&THCS Sơn 

Nham 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

105 

Biện pháp xây dựng lớp học vui vẻ, 

hạnh phúc thông qua công tác chủ 

nhiệm góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục 

Trần Thị Trang- 

Giáo viên Trường 

TH&THCS Sơn 

Thuỷ 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

106 Một số biện pháp giúp học sinh học Phạm Tấn Vũ- Giáo Không Không Không Không Không Không Không Không Không 
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Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 

Kết quả đánh giá từng thành viên Hội đồng 

Kết 

quả 

đánh 

giá  

GĐ Sở 

KH&CN 

GĐ Sở 

Nội vụ 

PCT Ủy 

ban 

MTTQV

N tỉnh 

Chủ tịch 

Liên hiệp 

các Hội 

KH&KT  

Trưởng 

ban 

TĐKT  

GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

tốt bài thể dục lớp 4 viên Trường Tiểu 

học Thị trấn Di Lăng 

số 1 

đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt 

(8/8) 

107 

Đổi mới cách thức tổ chức hoạt 

động khởi động trong môn Tiếng 

Việt lớp 4 và lớp 5 giúp nâng cao 

hứng thú học tập cho học sinh 

Nguyễn Diệu Hà- 

Giáo viên Trường 

Tiểu học Hành Dũng 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

108 

Phát triển năng lực toán học khi 

thực hiện các phép tính với sô thập 

phân ở lớp 5 theo Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 

Ngô Quỳnh Anh- 

Giáo viên Trường 

Tiểu học Thị trấn 

Chợ Chùa 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

109 

Áp dụng lớp học đảo ngược và trí 

tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu 

quả giảng dạy môn Tin học cấp 

Trung học cơ sở 

Huỳnh Thị Kim 

Thuyền- Giáo viên, 

trường THCS Minh 

Thạnh 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

110 

Sử dụng hiệu quả kỹ thuật dạy học 

theo trạm và mảnh ghép trong các 

tiết đọc hiệu văn bản Ngữ Văn 9 

theo định hướng Phát triển năng 

lực 

Phạm Thị Trâm- 

Giáo viên, trường 

THCS Đức Hòa 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

111 

Một số biện pháp nâng cao chất 

lượng công tác chủ nhiệm lớp ở 

Trường THCS 

Lâm Thị Thanh 

Nhàn- Giáo viên 

Trường THCS 

 Tịnh Hiệp 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

112 

Giải pháp nâng cao chất lượng môn 

Toán thông qua việc phân tích đa 

thức thành nhân tử cho học sinh 

lớp 8 

Âu Thị Thanh Vũ- 

Giáo viên Trường 

THCS 

 Tịnh Trà 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

113 

Đổi mới công tác quản lý để nâng 

cao hiệu quả hoạt động trải nghiệm 

trong trường THCS 

Đồng Trinh Điệp- 

Phó Hiệu trưởng 

Trường PTDTBT 

THCS Sơn Trà 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 



17 

 

 

Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 

Kết quả đánh giá từng thành viên Hội đồng 

Kết 

quả 

đánh 

giá  

GĐ Sở 

KH&CN 

GĐ Sở 

Nội vụ 

PCT Ủy 

ban 

MTTQV

N tỉnh 

Chủ tịch 

Liên hiệp 

các Hội 

KH&KT  

Trưởng 

ban 

TĐKT  

GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

114 

Một số giải pháp ứng dụng chuyển 

đổi số trong dạy học STEM môn 

Công nghệ THCS nhằm khơi dậy 

tiềm năng, phát triển tư duy sáng 

tạo và khả năng nghiên cứu khoa 

học cho học sinh 

Nguyễn Lữ Mai 

Trâm- Giáo viên 

Trường THCS 

Quảng Phú 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

115 

Một số biện pháp khắc phục tình 

trạng học “giả gạo” của học sinh 

đồng bào dân tộc thiệu số tại 

Trường THCS Nghĩa Thắng 

Nguyễn Thị Diễm- 

Giáo viên Trường 

THCS Nghĩa Thắng 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

116 

Phát huy tính tích cực, sáng tạo của 

học sinh lớp 6 trong các phép tính 

thuộc tập số nguyên thông qua hoạt 

động khởi động và giao nhiệm vụ 

về nhà. 

Nguyễn Thị Kim 

Yến- Giáo viên 

Trường Trung học cơ 

sở Đức Phong 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

117 

Tạo hứng thú học tập trong tiết học 

văn bản cho học sinh lớp 6 theo 

hướng phát triển năng lực 

Nguyễn Thị Thanh 

Hậu- Giáo viên 

Trường THCS Nghĩa 

Kỳ 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

118 

Biến rác thải nhựa thành đồ dùng 

dạy học góp phần tiết kiệm chi phí 

dạy học, bảo vệ môi trường và giáo 

dục tình yêu môi trường cho học 

sinh THCS 

Nguyễn Thị Thanh 

Linh- Giáo viên 

THCS Quảng Phú 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

119 

Ứng dụng công nghệ số nhằm nâng 

cao chất lượng trong công tác quản 

lý, giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm 

tại trường THCS trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Nguyễn Thị Trinh- 

Giáo viên Trường 

THCS Phổ An 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

120 
Một số biện pháp xây dựng lớp học 

hạnh phúc qua công tác chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Xuân 

Hương- Giáo viên, 

Trường THCS Nghĩa 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 
Không 

đạt 



18 

 

 

Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 

Kết quả đánh giá từng thành viên Hội đồng 

Kết 

quả 

đánh 

giá  

GĐ Sở 

KH&CN 

GĐ Sở 

Nội vụ 

PCT Ủy 

ban 

MTTQV

N tỉnh 

Chủ tịch 

Liên hiệp 

các Hội 

KH&KT  

Trưởng 

ban 

TĐKT  

GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

Chánh (8/8) 

121 

Ứng dụng Canva trong dạy học 

môn Khoa học tự nhiên góp phần 

phát huy phẩm chất, năng lực của 

học sinh 

Phạm Ngọc Anh 

Thy- Giáo viên, 

THCS Tịnh An 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

122 

Xây dựng mô hình “lớp học hạnh 

phúc” thông qua công tác chủ 

nhiệm lớp nhằm góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục học sinh 

Phạm Thị Phương 

Yến- Giáo viên, 

THCS Tịnh An 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

123 

Một số biện pháp xây dựng lớp học 

hạnh phúc thông qua công tác chủ 

nhiệm lớp ở trường Trung học cơ 

sở 

Trần Thị Huệ- Giáo 

viên, THCS Nguyễn 

Nghiêm 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

124 

Ứng dụng dạy học STEM trong 

môn tin học để phát triển năng lực 

tư duy sáng tạo và giải quyết vấn 

đề của học sinh THCS 

Trần Thị Trang- 

Giáo viên Trường 

PTDTBT THCS Trà 

Sơn 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

125 

Quản lý hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp tại Trường Trung 

học cơ sở Nghĩa Thắng, huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

Võ Thị Bông- Phó 

Hiệu trưởng Trường 

THCS Nghĩa Thắng 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

126 

Một số giải pháp giúp học sinh có 

hành vi bảo vệ môi trường thông 

qua các sản phẩm sáng tạo từ thiên 

niên và sản vật địa phương 

Huỳnh Thị Kim Hà- 

Giáo viên Trường 

THCS xã Bình Minh 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

127 

Các giải pháp nâng cao hiêu quả 

hoạt động nhóm trong giảng dạy 

môn toán 6 – Bộ sách kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Huỳnh Thị Thu Hà- 

Giáo viên Trường 

THCS xã Bình Minh 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

128 
Đổi mới kiểm tra đánh giá dạy học 

môn KHTN 9 đáp ứng thi tuyển 

Nguyễn Thị Thúy 

Hằng- Tổ trưởng CM 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 
Không 

đạt 



19 

 

 

Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 

Kết quả đánh giá từng thành viên Hội đồng 

Kết 

quả 

đánh 

giá  

GĐ Sở 

KH&CN 

GĐ Sở 

Nội vụ 

PCT Ủy 

ban 

MTTQV

N tỉnh 

Chủ tịch 

Liên hiệp 

các Hội 

KH&KT  

Trưởng 

ban 

TĐKT  

GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

sinh vào lớp 10 và thi học sinh giỏi Trường TH&THCS 

Tịnh Thiện 
(8/8) 

129 

Phát triển năng lực giải quyết vấn 

đề thực tiễn cho học sinh THPT 

thông qua chủ đề Sinh học Vi sinh 

vật- Sinh học 10 theo định hướng 

Giáo dục STEM 

Nguyễn Thị Lệ Hoa- 

Tổ phó CM, Trường 

THPT Sơn Hà 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

130 

"Nâng cao nhận thức bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hoá dân tộc 

Hrê cho học sinh THPT bằng công 

tác chuyển đổi số" 

Đinh Xuân Hải- Bí 

thư Đoàn, Trường 

THPT Phạm Kiệt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

131 

Sử dụng phương trình hàm Cauchy 

để giải bài toán phương trình hàm 

hai biến. 

Dương Thị Nữ- Chủ 

tịch Công đoàn, 

Trường THPT 

Huỳnh Thúc Kháng 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

132 

Tích hợp hoạt động STEM vào chủ 

đề “Đại cương Hóa học hữu cơ” 

lớp 11 tại Trường THPT miền núi 

nhằm tạo hứng thú cho học sinh 

Lê Văn Chấu- Giáo 

viên Trường THPT 

Phạm Kiệt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

133 

Khơi dậy sự tự tin, chủ động cho 

học sinh các trường trung học phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Ngô Thị Quỳnh 

Trang 

- Giáo viên Trường 

THPT Nguyễn Công 

Phương 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

134 

Thiết kế, tổ chức các dự án học tập 

nhằm phát triển năng lực cho HS 

trong dạy học Địa lý 10 đáp ứng 

chương trình GDPT 2018 

Nguyễn Hoàng 

Long- Tổ phó CM 

Trường THPT số 1 

Đức Phổ 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

135 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 

trong giảng dạy 

Nguyễn Ngọc Vũ- 

Giáo viên Trường 

THPT Đinh Tiên 

Hoàng 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 



20 

 

 

Mã 

số 

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp 

công tác 

Tác giả/nhóm tác 

giả 

Kết quả đánh giá từng thành viên Hội đồng 

Kết 

quả 

đánh 

giá  

GĐ Sở 

KH&CN 

GĐ Sở 

Nội vụ 

PCT Ủy 

ban 

MTTQV

N tỉnh 

Chủ tịch 

Liên hiệp 

các Hội 

KH&KT  

Trưởng 

ban 

TĐKT  

GĐ Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

PGĐ Sở 

KH&CN 

Trưởng 

phòng 

CN&CN, 

Sở 

KH&CN 

136 

Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn 

tâm lý để giảm tình trạng học sinh 

vắng học tại trường THCS và 

THPT Phạm Kiệt 

Nguyễn Thanh Lên- 

Giáo viên Trường 

THCS Và 

THPT Phạm Kiệt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

137 

Xây dựng một số trò chơi trong 

giảng dạy môn tin học 10 nhằm 

phát huy hứng thú học tập cho học 

sinh 

Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền- Giáo viên 

Trường THPT Minh 

Long 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

138 

Một số kinh nghiệm thiết kế, làm 

và sử dụng đồ dùng dạy học nhằm 

nâng cao chất lượng dạy học môn 

Vật lí 

Phạm Thị Minh, Tổ 

trưởng chuyên môn 

Tổ Vật lý và Lê Thị 

Phương 

- Giáo viên Trường 

THPT Trường Chinh 

Kon Tum 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 

139 

Tài liệu hỗ trợ hoạt động trải 

nghiệm tham quan Di tích lịch sử 

trên địa bàn Kon Tum (dành cho 

cấp THCS và THPT) 

Trần Thị Phượng 

- Giáo viên Trường 

THPT chuyên 

Nguyễn Tất Thành 

Kon Tum 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

(8/8) 
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